
Lớp: K27B-5  (mã lớp tạm thời) Ngành: Quản lý kinh tế

I. Kế hoạch các môn học tháng 12/2019 - 1/2020

TT Địa điểm Ghi chú

1 G6

2

3

II. Danh sách lớp (tạm thời)

STT Giới tính Năm sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Hà Thị Đào Nữ 04/06/1985 Hòa Bình

2 Trần Thị Thu Hiền Nữ 22/10/1990 Hòa Bình

3 Tạ Thị Thu Hà Nữ 11/06/1990 Hòa Bình

4 Khà Thị Thu Hương Nữ 08/04/1983 Hòa Bình

5 Nghiêm Khánh Chi Nữ 24/06/1993 Hòa Bình

6 Vì Văn Kha Nam 03/11/1986 Hòa Bình

7 Hà Thị Hân Nữ 26/10/1981 Hòa Bình

8 Trần Xuân Lộc Nam 09/09/1989 Hòa Bình

9 Sùng A Tếnh Nam 07/06/1986 Hoà Bình

10 Phạm Văn Thịnh Nam 05/11/1982 Hòa Bình

11 Đinh Hùng Cường Nam 03/06/1978 Hoà Bình

12 Hà Thị Duy Nữ 16/03/1984 Hòa Bình

13 Hà Văn Long Nam 15/05/1977 Hòa Bình

14 Phan Ngọc Song Hoài Nữ 04/01/1983 Hòa Bình

15 Phạm Thị Hồng Nữ 23/04/1979 Hoà Bình

16 Hà Công Toàn Nam 08/10/1982 Hòa Bình

17 Hà Quỳnh Anh Nữ 14/05/1994 Hòa Bình

18 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 06/12/1987 Hòa Bình

19 Vì Văn Tú Nam 13/03/1984 Hòa Bình

20 Hà Công Điệp Nam 27/10/1982 Hòa Bình

Danh sách gồm 20 học viên

Ghi chú: Chi tiết liên hệ Phòng Đào tạo SĐH - Ông Phạm Tuấn Tùng - 0387.553366 / tungptu@vnuf.edu.vn

Môn chuyên ngành
13-15/12/2019

21-23/12/2019
Bố trí sau

Tiếng Anh
3-6/1/2020

10-13/1/2020

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH HỌC VIÊN

(Danh sách tạm thời)

Họ và tên

Học phần Thời gian

Lễ khai giảng 07-12-19


